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1 QLDA VÕ HOÀNG VŨ 26/7/1987

Hoài Thanh Tây, 

Hoài Nhơn, Bình 

Định

211890205 28/01/2012  kỹ sƣ xây dựng Quản lý dự án III
Công ty CP cơ khí 

&XD Quang Trung

2 GS10 LÊ MẠNH HIỆP 01/7/1992
232 Trần Phú, An 

NHơn, Bình Định
215210445 09/12/2019

Kỹ sƣ kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
II không cung cấp

3 GS06 VŨ HẢI ANH 01/5/1984 Cẩm Lệ, Đà Nẵng 201870939 05/7/2019
Kỹ sƣ kỹ thuật tài 

nguyên nƣớc

Giám sát công trình 

NN&PTNT
II

Ban QLDA ĐT&XD 

Thủy lợi 7

4 GS06 TRẦN VĂN THỦY 30/7/1969

 102 Hoàng Quốc 

Việt, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

215257997 20/12/2016 Kỹ sƣ thủy nông
Giám sát công trình 

NN&PTNT
II

Công ty tNHH XD 

Thủy Dƣơng

5 GS10 LÊ CÔNG QUANG 17/01/1980

 KV8, P Trần Hƣng 

Đmạo, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

211677592 08/09/2018
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty tNHH XD 

Thủy Dƣơng

6 TK03
NGUYỄN CÔNG 

DŨNG
12/02/1981

NHơn Mỹ, An Nhơn, 

Bình Định
211696014 15/7/2014

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Thiết kế công trình giao 

thông cầu hầm
II

Công ty CP TV T27-

CN Bình Định

7 GS01 MAI VĂN QUÂN 13/02/1992 Tỉnh Gia, Thanh Hóa 173748741 12/9/2014
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III không cung cấp

8 GS01 ĐINH VĂN NĂM 14/02/1975

Phƣớc Thành, Tuy 

Phƣớc, Tỉnh Bình 

Định

211458845 30/7/2018
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II
Công ty TNHH 

TVXD Minh Khang
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9 GS01 DƢƠNG NGỌC TIẾN 16/10/1994

Tam Quan Nam, 

Hoài Nhơn, Bình 

Định

215317613 21/9/2009
Kỹ sƣ công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Công ty TNHH XD 

Mƣời Tùng

10 QLDA
ĐẶNG PHONG 

TRUNG 
28/02/1983

 45/20 Bế Văn Đàn, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

211754979 24/9/2012
Thạc sỹ xây dựng 

công trình giao thông
Quản lý dự án II

Công ty TNHH BOT 

36.71, tổng công ty 36

11 GS06 VÕ HUY NHÂN 01/3/1977

 Phƣớc Hòa, Tuy 

Phƣớc, Tỉnh Bình 

Định

211556041 30/5/2018 Kỹ sƣ 
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

Công ty TNHH XD 

Huy Nhân

12 GS01 NGUYỄN VÕ ĐỆ 04/11/1984
19 Ngô Đức Đệ, An 

NHơn, Bình Định
211848714 13/02/2017

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Công ty CP TVXD 

Nguyễn Hoàng

13 GS10 VÕ KHÔI THẠCH 04/04/1974
Hoài Phú, Hoài 

Nhơn, Bình Định
221153682 22/02/2014

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH XD 

Hoàng Phát

14 TK14 NGUYỄN HỒNG HẢI 18/10/1984 Pleicu, Gia Lai 231179687 14/02/2015
Kỹ sƣ kỹ thuật hạ 

tầng đô thị

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nƣớc - thoát 

nƣớc; chất thải rắn

III TT QH&KĐ XD

15 GS01 TRƢƠNG TIẾN ĐẠT 10/01/1987
Phƣớc Sơn, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
215000652 23/5/2016

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II
Công ty TNHH 

TVXD Minh Khang

16 GS02 BÙI THÁI CHÍ 16/11/1986
Mỹ Chánh, Phù Mỹ, 

Bình Định
215085379 03/3/2018 Kỹ sƣ kỹ thuật điện

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

Công ty TNHH TH 

HTC 

17 GS02 ĐÀO VĂN PHÚC 24/01/1979
P.Bình Định, An 

Nhơn, Bình Định
211623808 21/7/2014 Kỹ sƣ kỹ thuật điện

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

Công ty TNHH TH 

HTC 
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18 GS02
NGUYỄN VĂN 

KHOA
28/9/1981

Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, 

Bình Định
211685670 08/3/2014 Kỹ sƣ kỹ thuật điện

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

Công ty TNHH TH 

HTC 

19 GS01 HÀ VĂN CHUNG 01/5/1990
TT Phù Mỹ , Phù 

Mỹ, Bình Định
215222269 24/9/2018

Cao đẳng xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Công ty TNHH TH 

HTC 

TK04
Thiết kế Cơ - Điện công 

trình
III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Kỹ sƣ kỹ thuật điện
Công ty TNHH 

TVXD điện An Trung
20

LÊ TRƢƠNG QUỐC 

HOÀNG
13/3/1980

KV12, P Ngô Mây, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

211665093 15/3/2016

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH XD 

Tấn Thành
24 VÕ TẤN VINH 15/10/1989

Hoài Thanh, Hoài 

Nhơn, Bình Định
215062132 14/5/2014

Công ty TNHH XD 

Tấn Thành

23 LÊ ANH TÍN 21/6/1988
 TT Tuy Phƣớc , Tuy 

Phƣớc, Bình Định
215020686 14/02/2020

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Công ty TNHH XD 

Tấn Thành

Kỹ sƣ xây dựng công 

trình giao thông

Công ty TNHH XD 

Thuận Đức

22 ĐÀO QUANG NHẬT 20/8/1988
Canh Hiển, Vân 

Canh, Bình Định
215117075 12/12/2012

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

21 NGUYỄN HỮU HƠN 09/9/1975

 Ghềnh Ráng, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215477179 19/9/2013
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GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

TK14

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nƣớc - thoát 

nƣớc; chất thải rắn

III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
II

QLDA Quản lý dự án II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

TK02 Thiết kế Cấp thoát nƣớc III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

DG01 Định giá xây dựng III

30 GS06 ĐINH VĂN VIÊN 20/02/1963
77 Lê Hồng Phong, 

Quy Nhơn,Bình Định
210110857 08/5/2008 Kỹ sƣ thủy nông

Giám sát công trình 

NN&PTNT
II

Công ty TNHH XD 

Tấn Thành

31 GS10 NGUYỄN HỮU TRÍ 12/10/1982

 Phƣớc Thành, Tuy 

Phƣớc, Tỉnh Bình 

Định

52082017426 11/8/2021
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty TNHH XD 

Tấn Thành

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Công ty TNHH 

TVTK&XD S.A.C

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty TNHH 

TVTK&XD S.A.C

27 NGUYỄN VĂN HIẾU 22/01/1981
Nhơn Thọ, An Nhơn, 

Bình Định
211655904 03/6/2014

26 LÊ NAM NAM 10/05/1993

KV3, P Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

215299699 07/5/2020

Công ty CP Cấp thoát 

nƣớc BĐ

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Công ty CP 

TVTKXD Hội quy 

hoạch BĐ

28
NGUYỄN LÊ HOÀI 

PHONG
04/10/1994

KV3, P Đống Đa, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

215296099 29/12/2014
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật môi trƣờng

25 VÕ VĂN TẦNG 30/9/1985

Tam Quan Nam, 

Hoài Nhơn, Bình 

Định

211822793 15/7/2014

Công ty TNHH 

TVXD Thiên Phát
29

NGUYỄN TẤN 

QUỲNH
10/12/1993

 Nhơn Hậu, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215266635 23/7/2008

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng
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32 GS10 PHẠM NGỌC PHÚC 20/01/1984 không cung cấp 211800794 27/11/2020
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty TNHH XD 

Tấn Thành

33 GS06 CAO THANH VINH 24/9/1979
 TT Tuy Phƣớc , Tuy 

Phƣớc, Bình Định
211719188 11/10/2012

Kỹ sƣ công trình thủy 

lợi

Giám sát công trình 

NN&PTNT
II

Công ty TNHH XD 

Tấn Thành

34 GS10 VÕ XUÂN KHIÊM 17/6/1983
Nhơn An, An Nhơn, 

Bình Định
211735365 25/10/2013

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty TNHH XD 

Tấn Thành

35 GS01 VÕ NGỌC TUYỂN 15/9/1989
 Phƣớc Nghĩa, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
215067294 30/3/2017

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II
Công ty TNHH XD 

Tấn Thành

36 GS10
TRƢƠNG BÙI DUY 

TÂN
03/6/1986

KV1, P Quang 

Trung, Quy Nhơn, 

Bình Định

211895385 30/01/209
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty TNHH XD 

Tấn Thành

37 GS01
NGUYỄN THÀNH 

VINH
09/10/1972

Nhơn Hƣng, An 

Nhơn, Bình Định
211452159 27/12/2007

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

XDTH Hiếu Ngọc

38 GS01 TRẦN MINH THUẤN 12/02/1984

Hoài Thanh Tây, 

Hoài Nhơn, Bình 

Định

211859340 21/8/2020
Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

TV&XD Nam Hải

39 GS01
NGUYỄN THỊ THU 

HẰNG
18/11/1997

Nhơn Thọ, An Nhơn, 

Bình Định
215422370 11/4/2012

Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

TVTK&XD S.A.C

40 TK07 VÕ CHÍ CƢỜNG 18/8/1976

KV4, P Nguyễn Văn 

Cừ, Quy Nhơn, Bình 

Định

052076012129 28/6/2021
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
II

Công ty CP TVXD 

TL-TĐ BĐ
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41 GS01 LÊ VŨ BẢO 24/10/1988
 Phƣớc Sơn , Tuy 

Phƣớc, Bình Định
215075531 10/7/2019

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Công ty CP TVXD 

TL-TĐ BĐ

42 GS10 NGUYỄN VĂN THỨC 31/12/1992
Nhơn Phúc, An 

Nhơn, Bình Định
215207343 17/9/2019

Kỹ sƣ xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH 

XDTH Nhơn Phúc

43 TK13
NGUYỄN XUÂN 

THUẬN
06/02/1995

KV1, P Bùi Thị 

Xuân, Quy Nhơn, 

Bình Định

215353206 06/4/2010 Kỹ sƣ xây dựng 
Thiết kế công trình thủy 

lợi, đê điều
III

Công ty CP TVXD 

TL-TĐ BĐ

44 GS02 NGUYỄN VĂN LONG 09/11/2021

Tam Quan Nam, 

Hoài  Nhơn, Bình 

Định

211822782 06/7/2016 Kỹ sƣ điện- điện tử
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
II

Công ty Điện lực 

Bình Định

45 GS01 LÊ THANH TUẤN 09/09/1991

KV6, P Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

215176067 05/5/2016

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

TV&XDTH Tân Tiến

46 GS01
NGUYỄN THÁI 

SANG
20/7/1991

Cát Tiến, Phù Cát, 

Bình Định
215144174 16/8/2018

Kỹ sƣ xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III không cung cấp

47 GS01 BÙI THANH TOÀN 08/04/1988
Mỹ Thọ, Phù Mỹ, 

Bình Định
215024659 01/3/2011

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II
Công ty TNHH 

Hoàng Giang

48 GS01 HÀ THANH TẤN 29/5/1981
34 Lƣu Văn Lang, 

Bình Định
211737928 22/02/2010

Kỹ sƣ  xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II không cung cấp

49 GS10 ĐẶNG THẾ VIỄN 04/06/1982
Tây An, Tây Sơn, 

Bình Định
211806766 20/3/2019

Kỹ sƣ  công trình xây 

dựng

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty TNHH 

TVTKTH An Thịnh

50 TK11
NGUYỄN CÔNG 

NGUYÊN
17/9/1978

92E Trần Cao Vân, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

215527606 07/8/2020 kiến trúc sƣ
Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
II

Công ty TNHH 

ĐTXD Gốc Việt
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Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

 đề 

nghị
Đơn vị công tác

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

QLDA Quản lý dự án III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

TK13
Thiết kế công trình thủy 

lợi, đê điều
III

DG01 Định giá xây dựng III

QLDA Quản lý dự án III

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

DG01 Định giá xây dựng III

Kỹ sƣ xây dựng
Công ty TNHH XD 

Thành Hƣơng

11/10/2017
Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình xây dựng

Công ty TNHH XD 

Thành Hƣơng

55 LÊ XUÂN QUANG 06/09/1989

Tam Quan Nam, 

Hoài Nhơn, Bình 

Định

215105660 03/01/2015

215151989 30/10/2014
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty TNHH XD 

Thành Hƣơng

54 LÝ HỒNG THƢ 12/01/1994
Hoài Thanh, Hoài 

Nhơn, Bình Định
215344795

52 DƢƠNG NGÁT 16/3/1977
Hoài Tân, Hoài 

Nhơn, Bình Định
211680594 18/5/2013

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Công ty TNHH XD 

Thành Hƣơng

Kỹ sƣ thủy lợi
Công ty TNHH 

TVXD TH Hoàng Lê

Kỹ sƣ thủy lợi
Công ty TNHH 

TVXD TH Hoàng Lê

56
PHẠM THỊ TRẤN 

CHI
15/9/1982

28/8 Trần Văn Ơn, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

211787768 10/12/2015

51 NGUYỄN NGỌC BÚT 06/09/1984
Phƣớc Thắng, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
211778865 20/6/2016

57 NGUYỄN HỮU AN 20/3/1993
Cát Thành, Phù Cát, 

Bình Định
215215271 03/12/2017

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH 

TVXD Tấn Linh

53 DƢƠNG CHÁNH TÍN 02/10/1990
Hoài Thanh, Hoài 

Nhơn, Bình Định
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Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

 đề 

nghị
Đơn vị công tác

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

QLDA Quản lý dự án III

DG01 Định giá xây dựng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

QLDA Quản lý dự án III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

58 VÕ QUỐC DŨNG 18/9/1984
AN Hòa, An Lão, 

Bình Định
211805268 25/6/2016

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH 

TVXD Trƣờng Thành

60
NGUYỄN NGỌC 

HẠNH
21/10/1979

TT Phù Mỹ , Phù 

Mỹ, Bình Định
52079020460 11/8/2021

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Công ty TNHH 

TV&XD Thiên Phú 

Thịnh

Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình xây dựng

Công ty TNHH TH 

Minh Chiến
59 ĐỖ PHẠM THẮNG 13/6/1988

 Phƣớc Hƣng, Tuy 

Phƣớc, Tỉnh Bình 

Định

215075021 24/02/2012
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